
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2017Số :170001738/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở : 89/A17/VBCB-CVS-SYT  Ngày: 14/09/2017

2. Địa chỉ: 129/5 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Nhíp (kẹp) phẫu thuật

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: Phân loại theo Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

Địa chỉ chủ sở hữu: Buchbrunnenweg 12, 89081 Ulm, Germany

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 39308556 Điện thoại di động:

Địa chỉ: 129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Phường 06, Quận 3, Thành
phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở: Công ty TNHH  Quốc Tế Cát Vân Sa(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x



8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

1 UC 3000-15

Micro suture forceps 9 mm Ø, 150 

mm, long handle, with guide and 

stop pin, tying platform 6 x 0,3 

mm smooth

Cái

2 UC 3000-15D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 150 

mm, long handle, diamond 

coated,guide and stop pin, tying 

platform 6 x 0.3 mm

Cái

3 UC 3001-15

Micro suture forceps 9 mm Ø, 150 

mm, long handle, with guide and 

stop pin, tying platform 6 x 0,3 

mm smooth

Cái

4 UC 3001-15D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 150 

mm, long handle, diamond coated, 

guide and stop pin, tying platform 

6x0,3 mm, curved

Cái

5 UC 3010-18

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, tying platform 6 x 0,4 mm 

smooth, straight

Cái

6 UC 3010-18D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, diamond coated, guide and 

stop pin, tying platform 6 x 0,4 

mm, straight

Cái

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

HỌ NHÍP (KẸP) PHẪU THUẬT

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

7 UC 3011-18

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm,  curved, tying platform 6 x 

0,4 mm smooth, with guide and 

stop pin

Cái

8 UC 3011-18D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, diamond coated, with guide 

and stop pin, tying platform 6 x 

0,4 mm, curved

Cái

9 UC 3020-18D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, diamond coated, with guide 

and stop pin, tying platform 6 x 

0,8 mm, straight

Cái

10 UC 3020-21

Micro suture forceps 9 mm Ø, 210 

mm, with guide and stop pin, 

tying platform 6 x 0,8 mm 

smooth, straight

Cái

11 UC 3020-21D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 210 

mm, diamond coated, guide and 

stop pin, tying platform 6 x 0,8 

mm, straight

Cái

12 UC 3020-23

Micro suture forceps 9 mm Ø, 230 

mm, with guide and stop pin, 

tying platform 6 x 0,8 mm 

smooth, straight

Cái

13 UC 3020-23D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 230 

mm, diamond coated, with guide 

and stop pin, tying platform 6 x 

0,8 mm, straight

Cái

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

14 UC 3021-18

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, with guide and stop pin, 

tying platform 6 x 0,8 mm 

smooth, curved

Cái

15 UC 3021-18D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, diamond coated, with guide 

and stop pin, tying platform 6 x 

0,8 mm, curved

Cái

16 UC 3021-21

Micro suture forceps 9 mm Ø, 210 

mm, with guide and stop pin, 

tying platform 6 x 0,8 mm 

smooth, curved

Cái

17 UC 3021-21D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 210 

mm, diamond coated, with guide 

and stop pin, tying platform 6 x 

0,8 mm, curved

Cái

18 UC 3021-23

Micro suture forceps 9 mm Ø, 230 

mm, with guide and stop pin, 

tying platform 6 x 0,8 mm 

smooth, curved

Cái

19 UC 3021-23D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 230 

mm, diamond coated, with guide 

and stop pin, tying platform 6 x 

0,8 mm, curved

Cái

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT
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SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

20 UC 3030-15

Micro suture forceps 9 mm Ø, 150 

mm, 1x2 teeth, long handle with 

guide and stop pin, tying platform 

6 x 0,3 mm smooth

Cái

21 UC 3030-15D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 150 

mm, lg. handle, diamond 1x2 

teeth, guide/stop pin, tying 

platform 6x0,3 mm, straight

Cái

22 UC 3031-15

Micro suture forceps 9 mm Ø, 150 

mm, long handle, curved, 

guide/stop pin, tying platform 6 x 

0,3 mm smooth, 1x2 teeth

Cái

23 UC 3031-15D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 150 

mm, long handle, diamond 1x2 

teeth, guide/stop pin, tying 

platform 6x0,3 mm, curved

Cái

24 UC 3040-18

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, 1x2 teeth, straight, with 

guide and stop pin, tying platform 

6 x 0,4 mm smooth

Cái

25 UC 3040-18D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, diamond, 1x2 teeth, with 

guide and stop pin, tying platform 

6 x 0,4 mm, straight

Cái

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 
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HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

26 UC 3041-18

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, 1x2 teeth, curved, with guide 

and stop pin, tying platform 6 x 

0,4 mm smooth,

Cái

27 UC 3041-18D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, diamond, 1x2 teeth, with 

guide and stop pin, tying platform 

6 x 0,4 mm, curved

Cái

28 UC 3050-18

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, 1x2 teeth, straight, with 

guide and stop pin, tying platform 

6 x 0,8 mm smooth,

Cái

29 UC 3050-18D

Micro Suture Forc., 9 mm Ø, 180 

mm, diamond coat, 1x2 teeth, 

with guide and stop pin, tying 

platform 6 x 0,8 mm, straight

Cái

30 UC 3051-18

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, 1x2 teeth, curved, with guide 

and stop pin, tying platform 6 x 

0,8 mm smooth,

Cái

31 UC 3051-18D

Micro suture forceps 9 mm Ø, 180 

mm, diamond, 1x2 teeth, with 

guide and stop pin, tying platform 

6 x 0,8 mm, curved

Cái

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

32 UC 3060-15DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 150 mm, tying platform 6 x 

0,4 mm, diamond coated, straight

Cái

33 UC 3060-18DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 180 mm, tying platform 6 x 

0,4 mm, diamond coated, straight

Cái

34 UC 3060-21DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 210 mm, tying platform 6 x 

0,4 mm, diamond coated, straight

Cái

35 UC 3060-23DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 230 mm, tying platform 6 x 

0,4 mm, diamond coated, straight

Cái

36 UC 3061-15DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 150 mm, tying platform 6 x 

0,4 mm, diamond coated, curved

Cái

37 UC 3061-18DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 180 mm, tying platform 6 x 

0,4 mm, diamond coated, curved

Cái

38 UC 3061-21DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 210 mm, tying platform 6 x 

0,4 mm, diamond coated, curved

Cái

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

39 UC 3061-23DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 230 mm, tying platform 6 x 

0,4 mm, diamond coated, curved

Cái

40 UC 3070-15DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 150 mm, tying platform 6 x 

0,8 mm, diamond coated, straight

Cái

41 UC 3070-18DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 180 mm, tying platform 6 x 

0,8 mm, diamond coated, straight

Cái

42 UC 3070-21DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 210 mm, tying platform 6 x 

0,8 mm, diamond coated, straight

Cái

43 UC 3070-23DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 230 mm, tying platform 6 x 

0,8 mm, diamond coated, straight

Cái

44 UC 3071-15DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 150 mm, tying platform 6 x 

0,8 mm, diamond coated, curved

Cái

45 UC 3071-18DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 180 mm, tying platform 6 x 

0,8 mm, diamond coated, curved

Cái
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

46 UC 3071-21DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 210 mm, tying platform 6 x 

0,8 mm, diamond coated, curved

Cái

47 UC 3071-23DT

Titanium micro suture forceps Ø 8 

mm, 230 mm, tying platform 6 x 

0,8 mm, diamond coated, curved

Cái

48 UC 3100-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0.3 

mm, diamond coated

Cái

49 UC 3100-18

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,3 

mm smooth

Cái

50 UC 3100-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,3 

mm, diamond coated

Cái

51 UC 3100-21

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,3 

mm smooth

Cái

52 UC 3100-21D

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,3 

mm, diamond coated

Cái

53 UC 3100-23

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,3 

mm smooth

Cái
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

54 UC 3100-23D

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,3 

mm, diamond coated

Cái

55 UC 3101-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,3 

mm smooth

Cái

56 UC 3101-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,3 

mm, diamond coated

Cái

57 UC 3101-18

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,3 

mm smooth

Cái

58 UC 3101-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,3 

mm, diamond coated

Cái

59 UC 3101-21

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,3 

mm smooth

Cái

60 UC 3101-21D

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,3 

mm, diamond coated

Cái

61 UC 3101-23

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,3 

mm smooth

Cái

62 UC 3101-23D

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,3 

mm, diamond coated

Cái

129/5 Võ Văn 
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

63 UC 3110-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,7 

mm smooth

Cái

64 UC 3110-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,7 

mm, diamond coated

Cái

65 UC 3110-18

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,7 

mm smooth

Cái

66 UC 3110-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,7 

mm, diamond coated

Cái

67 UC 3110-21

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,7 

mm smooth

Cái

68 UC 3110-21D

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,7 

mm, diamond coated

Cái

69 UC 3110-23

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,7 

mm smooth

Cái

70 UC 3110-23D

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

straight, with guide pin, jaws 0,7 

mm, diamond coated

Cái

71 UC 3111-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,7 

mm smooth

Cái
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STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

72 UC 3111-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,7 

mm, diamond coated

Cái

73 UC 3111-18

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,7 

mm smooth

Cái

74 UC 3111-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,7 

mm, diamond coated

Cái

75 UC 3111-21

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,7 

mm smooth

Cái

76 UC 3111-21D

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,7 

mm, diamond coated

Cái

77 UC 3111-23

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,7 

mm smooth

Cái

78 UC 3111-23D

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

curved, with guide pin, jaws 0,7 

mm, diamond coated

Cái

79 UC 3120-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, diamond 

coated

Cái

80 UC 3120-18

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm

Cái
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81 UC 3120-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, diamond 

coated

Cái

82 UC 3120-21

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm

Cái

83 UC 3120-21D

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, diamond 

coated

Cái

84 UC 3120-23

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm

Cái

85 UC 3120-23D

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, diamond 

coated

Cái

86 UC 3121-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm

Cái

87 UC 3121-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, diamond 

coated

Cái

88 UC 3121-18

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm

Cái
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89 UC 3121-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, diamond 

coated

Cái

90 UC 3121-21

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm

Cái

91 UC 3121-21D

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, diamond 

coated

Cái

92 UC 3121-23

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm

Cái

93 UC 3121-23D

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, diamond 

coated

Cái

94 UC 3130-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm

Cái

95 UC 3130-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, diamond 

coated

Cái
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96 UC 3130-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, diamond 

coated

Cái

97 UC 3130-21

Micro forceps 8 mm Ø, 210 m, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm

Cái

98 UC 3130-21D

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, diamond 

coated

Cái

99 UC 3130-23

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm

Cái

100 UC 3130-23D

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, diamond 

coated

Cái

101 UC 3131-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm

Cái

102 UC 3131-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, diamond 

coated

Cái

103 UC 3131-18

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm

Cái
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104 UC 3131-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, diamond 

coated

Cái

105 UC 3131-21

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm

Cái

106 UC 3131-21D

Micro forceps 8 mm Ø, 210 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, diamond 

coated

Cái

107 UC 3131-23

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm

Cái

108 UC 3131-23D

Micro forceps 8 mm Ø, 230 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, diamond 

coated

Cái

109 UC 3140-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, 1x2 teeth

Cái

110 UC 3140-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

1x2 teeth, straight, with guide pin, 

diamond coated, tying platform 6 

x 0,3 mm

Cái
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111 UC 3140-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

straight, diamond coated, with 

guide pin, tying platform 6 x 0,3 

mm, 1x2 teeth

Cái

112 UC 3141-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, 1x2 teeth

Cái

113 UC 3141-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, diamond coated, with 

guide pin, tying platform 6 x 0,3 

mm, 1x2 teeth

Cái

114 UC 3141-18

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,3 mm, 1x2 teeth

Cái

115 UC 3141-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, diamond coated, with 

guide pin, tying platform 6 x 0,3 

mm, 1x2 teeth

Cái

116 UC 3150-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

straight, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, 1x2 teeth

Cái

117 UC 3150-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

straight, diamond coated, with 

guide pin, tying platform 6 x 0,7 

mm, 1x2 teeth

Cái
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118 UC 3150-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm,  

1x2 teeth, straight, with guide pin, 

diamond coated, tying platform 6 

x 0.7 mm

Cái

119 UC 3151-15

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, 1x2 teeth

Cái

120 UC 3151-15D

Micro forceps 8 mm Ø, 150 mm, 

curved, diamond coated, with 

guide pin, tying platform 6 x 0,7 

mm, 1x2 teeth

Cái

121 UC 3151-18

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, with guide pin, tying 

platform 6 x 0,7 mm, 1x2 teeth

Cái

122 UC 3151-18D

Micro forceps 8 mm Ø, 180 mm, 

curved, diamond coated, with 

guide pin, tying platform 6 x 0,7 

mm, 1x2 teeth

Cái

123 UC 3200-15

Atrauma micro forceps acc. to 

DebaKey, Ø 8 mm, 150 mm, 

straight, jaw width 1.2 mm

Cái

124 UC 3200-15T

Titanium Atrauma micro forceps 

acc. to debakey,  ø 8 mm, 150 

mm, jaw width 1.2 mm

Cái
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125 UC 3200-18

Atrauma micro forceps acc. to 

DebaKey, Ø 8 mm, 180 mm, 

straight, jaw width 1.2 mm

Cái

126 UC 3200-21

Atrauma micro forceps acc. to 

DebaKey, Ø 8 mm, 210 mm, 

straight, jaw width 1.2 mm

Cái

127 UC 3200-21T

Titanium Atrauma micro forceps 

acc. to debakey, ø 8 mm, 210 mm, 

jaw width 1.2 mm

Cái

128 UC 3201-15

Atrauma micro forceps acc. to 

DebaKey, 8 mm Ø, 150 mm, 

angled, jaws 1.2 mm

Cái

129 UC 3201-18

Atrauma micro forceps acc. to 

DebaKey, 8 mm Ø, 180 mm, 

angled, jaws 1,2 mm

Cái

130 UC 3201-21

Atrauma micro forceps acc. to 

DebaKey, 8 mm Ø, 210 mm, 

angled, jaws 1,2 mm

Cái

131 UC 3210-15

Atrauma micro forceps acc. to 

DebaKey, Ø 8 mm, 150 mm, 

straight, jaw width 2 mm

Cái

132 UC 3210-18

Atrauma micro forceps acc. to 

DebaKey, Ø 8 mm, 180 mm, 

straight, jaw width 2 mm

Cái

133 UC 3210-21

Atrauma micro forceps acc. to 

DebaKey, Ø 8 mm, 210 mm, 

straight, jaw width 2 mm

Cái
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134 UC 3211-15

Atrauma micro forceps acc. to De 

baKey, 8 mm Ø, 150 mm, angled, 

jaws 2 mm

Cái

135 UC 3211-18

Atrauma micro forceps acc. to De 

baKey, 8 mm Ø, 180 mm, angled, 

jaws 2 mm

Cái

136 UC 3211-21

Atrauma micro forceps acc. to De 

baKey, 8 mm Ø, 210 mm, angled, 

jaws 2 mm

Cái

137 UC 3300-20

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 200 mm, straight, jaws 

0.4 mm, sharp

Cái

138 UC 3300-20D

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 200 mm, diamond 

coated, straight, jaws 0.4 mm, 

sharp

Cái

139 UC 3300-22

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 225 mm, straight, jaws 

0.4 mm, sharp

Cái

140 UC 3300-22D

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 225 mm, diamond 

coated, straight, jaws 0.4 mm, 

sharp

Cái

141 UC 3300-24

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 240 mm, straight, jaws 

0.4 mm, sharp

Cái
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142 UC 3300-24D

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 240 mm, diamond 

coated, straight, jaws 0.4 mm, 

sharp

Cái

143 UC 3301-20

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 200 mm, angled, jaws 

0.4 mm, sharp

Cái

144 UC 3301-22

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 225 mm, angled, jaws 

0.4 mm, sharp

Cái

145 UC 3301-24

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 240 mm, angled, jaws 

0.4 mm, sharp

Cái

146 UC 3310-20

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 200 mm, straight, jaws 

0.9 mm, blunt

Cái

147 UC 3310-20D

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 200 mm, diamond 

coated, straight, jaws 0.9 mm, 

blunt

Cái

148 UC 3310-22

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 225 mm, straight, jaws 

0.9 mm, blunt

Cái

149 UC 3310-22D

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 225 mm, diamond 

coated, straight, jaws 0.9 mm, 

blunt

Cái
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150 UC 3310-24

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 240 mm, straight, jaws 

0.9 mm, blunt

Cái

151 UC 3310-24D

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 240 mm, diamond 

coated, straight, jaws 0.9 mm, 

blunt

Cái

152 UC 3311-20

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 200 mm, angled, jaws 

0.9 mm, blunt

Cái

153 UC 3311-22

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 225 mm, angled, jaws 

0.9 mm, blunt

Cái

154 UC 3311-24

Micro forceps acc. to Yasargil, 

bayonet, 240 mm, angled, jaws 

0.9 mm, blunt

Cái

155 UC 3400-15

Micro ring forceps Ø 8 mm, 150 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, smooth

Cái

156 UC 3400-15D

Micro ring forceps Ø 8 mm, 150 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, diamond coated

Cái

157 UC 3400-15DT

Titanium micro ring forceps Ø 8 

mm, 150 mm, with guide pin, ring 

1 x 0.5 mm, diamond coated

Cái
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158 UC 3400-18

Micro ring forceps Ø 8 mm, 180 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, smooth

Cái

159 UC 3400-18D

Micro ring forceps Ø 8 mm, 180 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, diamond coated

Cái

160 UC 3400-18DT

Titanium micro ring forceps Ø 8 

mm, 180 mm, with guide pin, ring 

1 x 0.5 mm, diamond coated

Cái

161 UC 3400-21

Micro ring forceps Ø 8 mm, 210 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, smooth

Cái

162 UC 3400-21D

Micro ring forceps Ø 8 mm, 210 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, diamond coated

Cái

163 UC 3400-21DT

Titanium micro ring forceps Ø 8 

mm, 210 mm, with guide pin, ring 

1 x 0.5 mm, diamond coated

Cái

164 UC 3400-23

Micro ring forceps Ø 8 mm, 230 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, smooth

Cái

165 UC 3400-23D

Micro ring forceps Ø 8 mm, 230 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, diamond coated

Cái
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166 UC 3400-23DT

Titanium micro ring forceps Ø 8 

mm, 230 mm, with guide pin, ring 

1 x 0.5 mm, diamond coated

Cái

167 UC 3410-15

Micro ring forceps Ø 8 mm, 150 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, fine serrated

Cái

168 UC 3410-18

Micro ring forceps Ø 8 mm, 180 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, fine serrated

Cái

169 UC 3410-21

Micro ring forceps Ø 8 mm, 210 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, fine serrated

Cái

170 UC 3410-23

Micro ring forceps Ø 8 mm, 230 

mm, with guide pin, ring 1 x 0.5 

mm, fine serrated

Cái

171 UC 3420-15

Micro ring forceps Ø 8 mm, 150 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, smooth

Cái

172 UC 3420-15D

Micro ring forceps Ø 8 mm, 150 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, diamond coated

Cái

173 UC 3420-15DT

Titanium micro ring forceps Ø 8 

mm, 150 mm, with guide pin, ring 

2 x 1 mm, diamond coated

Cái

174 UC 3420-18

Micro ring forceps Ø 8 mm, 180 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, smooth

Cái
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175 UC 3420-18D

Micro ring forceps Ø 8 mm, 180 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, diamond coated

Cái

176 UC 3420-18DT

Titanium micro ring forceps Ø 8 

mm, 180 mm, with guide pin, ring 

2 x 1 mm, diamond coated

Cái

177 UC 3420-21

Micro ring forceps Ø 8 mm, 210 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, smooth

Cái

178 UC 3420-21D

Micro ring forceps Ø 8 mm, 210 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, diamond coated

Cái

179 UC 3420-21DT

Titanium micro ring forceps Ø 8 

mm, 210 mm, with guide pin, ring 

2 x 1 mm, diamond coated

Cái

180 UC 3420-23

Micro ring forceps Ø 8 mm, 230 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, smooth

Cái

181 UC 3420-23D

Micro ring forceps Ø 8 mm, 230 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, diamond coated

Cái

182 UC 3420-23DT

Titanium micro ring forceps Ø 8 

mm, 230 mm, with guide pin, ring 

2 x 1 mm, diamond coated

Cái

183 UC 3430-15

Micro ring forceps Ø 8 mm, 150 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, fine serrated

Cái
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184 UC 3430-18

Micro ring forceps Ø 8 mm, 180 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, fine serrated

Cái

185 UC 3430-21

Micro ring forceps Ø 8 mm, 210 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, fine serrated

Cái

186 UC 3430-23

Micro ring forceps Ø 8 mm, 230 

mm, with guide pin, ring 2 x 1 

mm, fine serrated

Cái

187 UC 3440-21 DT

Titanium micro ring forceps 

bayonet, ø 8 mm, 210 mm with 

guide pin, ring 1 x 0,5 mm, 

diamond coated

Cái

188 UL 3010-12
Dissecting forceps acc. to Micro-

Adson, length 120 mm
Cái

189 UL 3011-12
Dissecting forceps acc. to Adson, 

length 120 mm, stainless steel
Cái

190 UL 3020-15

Dissecting forceps acc. to Streli, 

jaw width 0.8 mm,  length 150 

mm

Cái

191 UL 3021-15

Dissecting forceps acc. to Streli, 

jaw width 1.2 mm,  length 150 

mm

Cái

192 UL 3022-15

Dissecting forceps acc. to Streli, 

jaw width 2.0 mm,  length 150 

mm

Cái
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193 UL 3030-12
Dissecting forceps acc. to 

Semken, length 125 mm
Cái

194 UL 3030-15
Dissecting forceps acc. to 

Semken, length 150 mm
Cái

195 UL 3040-20
Dissecting forceps acc. to 

Cushing, straight, length 200 mm
Cái

196 UL 3050-18
Dissecting forceps acc. to Gerald, 

straight, length 180 mm
Cái

197 UL 3051-18
Dissecting forceps acc. to Gerald, 

curved, length 180 mm
Cái

198 UL 3060-18
Dissecting forceps acc. to Ulrich, 

delicate, length 180 mm
Cái

199 UL 3070-11
Dissecting forceps standard,  

length 115 mm
Cái

200 UL 3070-14
Dissecting forceps standard,  

length 145 mm
Cái

201 UL 3070-18
Dissecting forceps standard,  

length 180 mm
Cái

202 UL 3070-20
Dissecting forceps standard,  

length 200 mm
Cái

203 UL 3070-25
Dissecting forceps standard,  

length 250 mm
Cái

204 UL 3070-30
Dissecting forceps standard,  

length 300 mm
Cái
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205 UL 3070-35
Dissecting forceps standard,  

length 350 mm
Cái

206 UL 3080-11
Dissecting forceps medium, 

length 115 mm
Cái

207 UL 3080-13
Dissecting forceps medium, 

length 130 mm
Cái

208 UL 3080-14
Dissecting forceps medium, 

length 145 mm
Cái

209 UL 3080-16
Dissecting forceps medium, 

length 160 mm
Cái

210 UL 3080-18
Dissecting forceps medium, 

length 180 mm
Cái

211 UL 3090-20

Dissecting forceps acc. to 

gruenwald, bayonet, length 210 

mm

Cái

212 UL 3092-19
Dissecting forceps acc. to 

cushing, bayonet, length 185 mm
Cái

213 UL 3110-12
Dissecting forceps acc. to Adson, 

T.C., length 120 mm
Cái

214 UL 3120-13
Dissecting forceps standard,  T.C., 

length 130 mm
Cái

215 UL 3120-14
Dissecting forceps standard,  T.C., 

length 145 mm
Cái

216 UL 3120-16
Dissecting forceps standard,  T.C., 

length 160 mm
Cái

217 UL 3120-18
Dissecting forceps standard,  T.C., 

length 180 mm
Cái
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218 UL 3120-20
Dissecting forceps standard,  T.C., 

length 200 mm
Cái

219 UL 3120-23
Dissecting forceps standard,  T.C., 

length 230 mm
Cái

220 UL 3120-25
Dissecting forceps standard,  T.C., 

length 250 mm
Cái

221 UL 3125-14

Dissecting forceps standard,  T.C., 

jaw width 2.7 mm,  length 145 

mm

Cái

222 UL 3125-16

Dissecting forceps standard,  T.C., 

jaw width 2.7 mm,  length 160 

mm

Cái

223 UL 3125-18

Dissecting forceps standard,  T.C., 

jaw width 2.7 mm,  length 180 

mm

Cái

224 UL 3125-20

Dissecting forceps standard,  T.C., 

jaw width 2.7 mm,  length 200 

mm

Cái

225 UL 3125-23

Dissecting forceps standard,  T.C., 

jaw width 2.7 mm,  length 230 

mm

Cái

226 UL 3210-12
Tissue forceps acc. to Micro-

Adson, 1x2 teeth,  length 120 mm
Cái

227 UL 3211-12
Tissue forceps acc. to Adson, 1x2 

teeth,  length 120 mm
Cái

228 UL 3211-15
Tissue forceps acc. to Adson, 1x2 

teeth, length 150 mm
Cái
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229 UL 3212-12
Tissue forceps acc. to Adson, 1x2 

teeth, serrated,  length 120 mm
Cái

230 UL 3213-12

Tissue forceps acc. to Adson-

Brown, 2 lines of sharp teeth, 

length 120 mm

Cái

231 UL 3220-15

Tissue forceps acc. to Streli, 1x2 

teeth,  jaw width 0.5 mm, length 

150 mm

Cái

232 UL 3221-15

Tissue forceps acc. to Streli, 1x2 

teeth,  jaw width 0.8 mm, length 

150 mm

Cái

233 UL 3222-15

Tissue forceps acc. to Streli, 1x2 

teeth,  jaw width 1.2 mm, length 

150 mm

Cái

234 UL 3223-15

Tissue forceps acc. to Streli, 1x2 

teeth,  jaw width 2.0 mm, length 

150 mm

Cái

235 UL 3230-15

Tissue forceps acc. to Adson-

Brown,  2 lines of sharp teeth, 

length 150 mm

Cái

236 UL 3235-10
Tissue forceps Iris, 1x2 teeth, 

length 100 mm
Cái

237 UL 3240-12
Tissue forceps acc. to Semken, 

1x2 teeth, length 125 mm
Cái

238 UL 3240-15
Tissue forceps acc. to Semken, 

1x2 teeth, length 150 mm
Cái
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239 UL 3245-15
Tissue forceps acc. to Gillies, 1x2 

teeth, serrated,  length 150 mm
Cái

240 UL 3250-18
Tissue forceps acc. to Gerald, 1x2 

teeth, straight,  length 180 mm
Cái

241 UL 3250-20
Tissue forceps acc. to gerald, 1x2 

teeth, straight, length 200 mm
Cái

242 UL 3251-18
Tissue forceps acc. to Gerald, 1x2 

teeth, curved,  length 180 mm
Cái

243 UL 3255-18
Tissue forceps acc. to Ulrich, 1x2 

teeth, delicate,  length 180 mm
Cái

244 UL 3260-18
Tissue forceps acc. to Waugh, 1x2 

teeth, serrated,  length 180 mm
Cái

245 UL 3260-20
Tissue forceps acc. to Waugh, 1x2 

teeth, serrated,  length 200 mm
Cái

246 UL 3260-25
Tissue forceps acc. to Waugh, 1x2 

teeth, serrated,  length 250 mm
Cái

247 UL 3270-11
Tissue forceps standard,  1x2 

teeth, length 115 mm
Cái

248 UL 3270-13
Tissue forceps standard,  1x2 

teeth, length 130 mm
Cái
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249 UL 3270-14
Tissue forceps standard,  1x2 

teeth, length 145 mm
Cái

250 UL 3270-16
Tissue forceps standard,  1x2 

teeth, length 160 mm
Cái

251 UL 3270-18
Tissue forceps standard,  1x2 

teeth, length 180 mm
Cái

252 UL 3270-20
Tissue forceps standard,  1x2 

teeth, length 200 mm
Cái

253 UL 3270-25
Tissue forceps standard,  1x2 

teeth, length 250 mm
Cái

254 UL 3270-30
Tissue forceps standard,  1x2 

teeth, length 300 mm
Cái

255 UL 3270-35

Tissue forceps standard,  1x2 

teeth, jaw width 4 mm,  length 

350 mm

Cái

256 UL 3280-11
Tissue forceps medium, 1x2 teeth, 

length 115 mm
Cái

257 UL 3280-13
Tissue forceps medium, 1x2 teeth, 

length 130 mm
Cái

258 UL 3280-14
Tissue forceps medium, 1x2 teeth, 

length 145 mm
Cái

259 UL 3280-16
Tissue forceps medium, 1x2 teeth, 

length 160 mm
Cái

260 UL 3280-18
Tissue forceps medium, 1x2 teeth, 

length 180 mm
Cái

261 UL 3310-12
Tissue forceps acc. to Adson, 

T.C., 1x2 teeth,  length 120 mm
Cái
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262 UL 3320-14
Tissue forceps standard,  T.C., 

1x2 teeth, length 145 mm
Cái

263 UL 3320-16
Tissue forceps standard,  T.C., 

1x2 teeth, length 160 mm
Cái

264 UL 3320-18
Tissue forceps standard,  T.C., 

1x2 teeth,  length 180 mm
Cái

265 UL 3320-20
Tissue forceps standard,  T.C., 

1x2 teeth, length 200 mm
Cái

266 UL 3320-25
Tissue forceps standard,  T.C., 

1x2 teeth, length 250 mm
Cái

267 UL 3330-14
Tissue forceps medium, T.C., 1x2 

teeth, length 145 mm
Cái

268 UL 3330-16
Tissue forceps medium, T.C., 1x2 

teeth, length 160 mm
Cái

269 UL 3330-18
Tissue forceps medium, T.C., 1x2 

teeth, length 180 mm
Cái

270 UL 3330-20
Tissue forceps medium, T.C., 1x2 

teeth, length 200 mm
Cái

271 UL 3330-25
Tissue forceps medium, T.C., 1x2 

teeth, length 250 mm
Cái

272 UL 3410-15

atraumatic dissecting forceps acc. 

to debakey, jaw width 1.0 mm, 

delicate, length 150 mm

Cái

273 UL 3410-20

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey, jaw width 1.0 mm, 

delicate, length 200 mm

Cái
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274 UL 3420-16

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 1.5 mm, 

length 160 mm

Cái

275 UL 3420-20

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 1.5 mm, 

length 200 mm

Cái

276 UL 3420-20SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 1.5 mm, 

length 200 mm, insulated

Cái

277 UL 3420-24

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 1.5 mm, 

length 240 mm

Cái

278 UL 3420-30

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 1.5 mm, 

length 300 mm

Cái

279 UL 3430-16

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.0 mm, 

length 160 mm

Cái

280 UL 3430-16SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 2.0 mm, 

length 160 mm, insulated

Cái

281 UL 3430-20

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.0 mm, 

length 200 mm

Cái

282 UL 3430-20SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 2.0 mm, 

length 200 mm, insulated

Cái
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283 UL 3430-24

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.0 mm, 

length 240 mm

Cái

284 UL 3430-24SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 2.0 mm, 

length 240 mm, insulated

Cái

285 UL 3430-30

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.0 mm, 

length 300 mm

Cái

286 UL 3440-15

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.4 mm, 

length 150 mm

Cái

287 UL 3440-24

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.4 mm, 

length 240 mm

Cái

288 UL 3440-24SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 2.4 mm, 

length 240 mm, insulated

Cái

289 UL 3440-30

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.4 mm, 

length 300 mm

Cái

290 UL 3440-30SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 2.4 mm, 

length 300 mm, insulated

Cái

291 UL 3450-16

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.7 mm, 

length 160 mm

Cái
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292 UL 3450-20

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.7 mm, 

length 200 mm

Cái

293 UL 3450-20SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 2.7 mm, 

length 200 mm, insulated

Cái

294 UL 3450-24

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.7 mm, 

length 250 mm

Cái

295 UL 3450-30

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.7 mm, 

length 300 mm

Cái

296 UL 3450-35

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.7 mm, 

length 350 mm

Cái

297 UL 3450-35SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 2.7 mm, 

length 350 mm, insulated

Cái

298 UL 3460-16

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 3.5 mm, 

length 160 mm

Cái

299 UL 3460-20

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 3.5 mm, 

length 200 mm

Cái

300 UL 3460-24

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 3.5 mm, 

length 240 mm

Cái

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

35



STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

301 UL 3460-24SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 3.5 mm, 

length 240 mm, insulated

Cái

302 UL 3460-30

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 3.5 mm, 

length 300 mm

Cái

303 UL 3460-30SI

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to de bakey, jaw width 3.5 mm, 

length 300 mm, insulated

Cái

304 UL 3470-15

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.0 mm, 

angled, length 150 mm

Cái

305 UL 3470-20

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.0 mm, 

angled, length 195 mm

Cái

306 UL 3470-24

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.0 mm, 

angled, length 240 mm

Cái

307 UL 3470-30

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.0 mm, 

angled, length 300 mm

Cái

308 UL 3471-24
Vascular forceps acc. to De 

baKey, angled, length 240 mm
Cái
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309 UL 3475-15

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.7 mm, 

angled, length 150 mm

Cái

310 UL 3475-19

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.7 mm, 

angled, length 195 mm

Cái

311 UL 3475-24

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.7 mm, 

angled, length 240 mm

Cái

312 UL 3475-30

Atraumatic dissecting forceps acc. 

to De baKey,  jaw width 2.7 mm, 

angled, length 300 mm

Cái

313 UL 3482-15
Forceps straight, T.C., length 145 

mm
Cái

314 UL 3510-15

Grasping forceps acc. to Allis, 

type Muenster,  6x7 teeth, length 

150 mm

Cái

315 UL 3510-18

Grasping forceps acc. to Allis, 

type Muenster,  7x8 teeth, length 

180 mm

Cái

316 UL 3510-20

Grasping forceps acc. to Allis, 

type Muenster,  7x8 teeth, length 

200 mm

Cái

129/5 Võ Văn 

Tần, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh 

Công ty TNHH 

Quốc Tế Cát 

Vân Sa

Buchbrunnenweg 

12, 89081 Ulm, 

Germany

Ulrich GmbH & Co. KG, Đức

37



STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/

HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

317 UL 3510-23

Grasping forceps acc. to Allis, 

type Muenster,  7x8 teeth, length 

230 mm

Cái

318 UL 3510-25

Grasping forceps acc. to Allis, 

type Muenster,  7x8 teeth, length 

250 mm

Cái

319 UL 3510-30

Grasping forceps acc. to Allis, 

type Muenster,  8x9 teeth, length 

300 mm

Cái

320 UL 3510-35

Grasping forceps acc. to Allis, 

type Muenster,  9x9 teeth, length 

350 mm

Cái

321 UL 3518-23
Lung grasping forceps acc. to 

Nelson, length 230 mm
Cái

322 UL 3540-25
grasping forceps russian type 

length 250 mm
Cái

323 UL 3550-09

splinter forceps acc. to 

feilchenfeld,  straight, length 90 

mm

Cái

324 UL 3550-11

splinter forceps acc. to 

feilchenfeld, straight, length 115 

mm

Cái

325 UL 4006-10
haemostatic forceps acc. to 

hartmann,  curved, length 100 mm
Cái
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